
STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

1 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Giảng viên 

Giáo dục 

Quốc 

phòng - An 

ninh

V.07.08.22

Giảng viên cao 

đẳng sư phạm 

hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên 

(đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại 

học sư phạm kỹ thuật)

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

2 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Giảng viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.08.22

Giảng viên cao 

đẳng sư phạm 

hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. Có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên (đối với 

giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư 

phạm kỹ thuật)

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

3 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Giảng viên 

Quản trị 

văn phòng

V.07.08.22

Giảng viên cao 

đẳng sư phạm 

hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Hành chính học/ Quản trị 

văn phòng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng 

viên (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc 

đại học sư phạm kỹ thuật)

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

4 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Giảng viên 

Tâm lý học 

giáo dục

V.07.08.22

Giảng viên cao 

đẳng sư phạm 

hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Tâm lý học giáo dục. Có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên (đối với 

giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư 

phạm kỹ thuật)

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

5 Trường THPT Ngô Gia Tự
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

6 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên
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Vị trí giáo viên âm 

nhạc nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

7 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

8 Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

9 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

10 Trường THPT Trảng Bàng
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

11 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

12 Trường THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

13 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên âm 

nhạc nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

14 Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

15 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

16 Trường THPT Trần Phú
Giáo viên 

Âm nhạc
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Âm nhạc thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

17 Trường THPT Tân Hưng
Giáo viên 

công nghệ
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm công nghệ. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm công nghệ thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

18 Trường THPT Tân Châu
Giáo viên 

công nghệ
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm công nghệ. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm công nghệ thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

19 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

công nghệ
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm công nghệ. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm công nghệ thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên công 

nghệ nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được 

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2

Vị trí giáo viên âm 

nhạc nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

20 Trường THPT Trần Phú
Giáo viên 

công nghệ
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm công nghệ. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm công nghệ thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

21 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

22 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

23 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

24 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

25 Trường THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

26 Trường THPT Lương Thế Vinh
Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên công 

nghệ nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được 

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2

Vị trí giáo viên địa lý 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

27
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Địa lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

5

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Địa lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

28 Trường THPT Tân Hưng

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

29 Trường THPT Ngô Gia Tự

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

30 Trường THPT Quang Trung

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

31 Trường THPT Trảng Bàng

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

32 Trường THPT Lê Hồng Phong

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

33 Trường THPT Dương Minh Châu

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên địa lý 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên giáo 

dục chính trị nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

34 Trường THPT Trần Phú

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

35
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Giáo dục 

Chính trị

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Chính trị. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Chính trị thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

36 Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh

Giáo viên 

Giáo dục 

đặc biệt

V.07.03.29
Giáo viên tiểu 

học hạng III
2 Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

37 Trường THPT Tân Đông

Giáo viên 

Giáo dục 

Quốc 

phòng - An 

ninh

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại 

học Giáo dục Quốc phòng - An ninh thì phải có bằng đại học 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

38 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Giáo viên 

Giáo dục 

Quốc 

phòng - An 

ninh

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại 

học Giáo dục Quốc phòng - An ninh thì phải có bằng đại học 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

39 Trường THPT Nguyễn Trãi

Giáo viên 

Giáo dục 

Quốc 

phòng - An 

ninh

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại 

học Giáo dục Quốc phòng - An ninh thì phải có bằng đại học 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

40 Trường THPT Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Giáo dục 

Quốc 

phòng - An 

ninh

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại 

học Giáo dục Quốc phòng - An ninh thì phải có bằng đại học 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên giáo 

dục chính trị nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng nhưng 

ở các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

41 Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Giáo viên 

Giáo dục 

Quốc 

phòng - An 

ninh

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại 

học Giáo dục Quốc phòng - An ninh thì phải có bằng đại học 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

42 Trường THPT Tân Châu

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

43 Trường THPT Tân Đông

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

44 Trường THPT Ngô Gia Tự

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

45 Trường THPT Quang Trung

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

46 Trường THPT Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

47 Trường THPT Lê Hồng Phong

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng nhưng 

ở các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Giáo 

dục thể chất nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

48 Trường THPT Dương Minh Châu

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

49 Trường THPT Lương Thế Vinh

Giáo viên 

Giáo dục 

Thể chất

V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Giáo 

dục Thể chất thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

50 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Hóa học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Hóa học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Hóa học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

51
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Hóa học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Hóa học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Hóa học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

52 Trường THPT Tân Hưng
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

53 Trường THPT Tân Châu
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

54 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Hóa 

học nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Lịch sử 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Giáo 

dục thể chất nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

55 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

56 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

57 Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

58 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

59 Trường THPT Trảng Bàng
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

60 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

61 Trường THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Lịch sử 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

62 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

63 Trường THPT Lê Hồng Phong
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

64 Trường THPT Dương Minh Châu
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

65 Trường THPT Lương Thế Vinh
Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

66
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Lịch sử
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

5

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Lịch 

sử thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

67 Trường THPT Ngô Gia Tự
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

68 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Lịch sử 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Mỹ 

thuật nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

69 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

70 Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

71 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

72 Trường THPT Trảng Bàng
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

73 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

74 Trường THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Mỹ 

thuật nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

75 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

76 Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

77 Trường THPT Dương Minh Châu
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

78 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

79 Trường THPT Trần Phú
Giáo viên 

Mỹ thuật
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Mỹ thuật thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

80 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Mỹ 

thuật nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2

Vị trí giáo viên Ngữ 

văn nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

81 Trường THPT Ngô Gia Tự
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

82 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

83 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

84 Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

85 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

86 Trường THPT Trảng Bàng
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

87 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Ngữ 

văn nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

88 Trường THPT Lê Hồng Phong
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

89 Trường THPT Trần Phú
Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

99
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Ngữ văn
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

6

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Ngữ văn thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

91 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Sinh học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Sinh học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Sinh học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

92
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Sinh học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Sinh học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Sinh học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

93 Trường THPT Tân Hưng
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

94 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Tiếng 

Anh nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2

Vị trí giáo viên Ngữ 

văn nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Sinh 

học nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

95 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

96 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

97 Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

98 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

99 Trường THPT Trảng Bàng
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

100 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Tiếng 

Anh nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

101 Trường THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

102 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

103 Trường THPT Trần Phú
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

104 Trường THPT Lương Thế Vinh
Giáo viên 

Tiếng Anh
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tiếng Anh thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

105 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Tin học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tin học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

106 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Tin học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tin học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Tiếng 

Anh nhưng ở các đơn 

vị khác nhau được  

đăng ký và xét nguyện 

vọng 2

Vị trí giáo viên Tin học 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

107 Trường THPT Lê Hồng Phong
Giáo viên 

Tin học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tin học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

108
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Tin học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tin học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

109
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Tin học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Tin học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

110 Trường THPT Tân Đông
Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

111 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

2

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

112 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí giáo viên Tin học 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Toán 

học nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

113 Trường THPT Bình Thạnh
Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

114 Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

115 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

116
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Toán học
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

5

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Toán học. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư 

phạm Toán học thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

117 Trường THPT Quang Trung
Giáo viên 

Vật lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

1

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Vật lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Vật lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

118
Trung tâm GDNN-GDTX Cụm Thành 

phố Tây Ninh

Giáo viên 

Vật lý
V.07.05.15

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III

3

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Vật lý. Trường 

hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng đại học Sư phạm Vật lý 

thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

119
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú  tỉnh 

Tây Ninh

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

V.11.06.14

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công 

nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông 

tin

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Vị trí giáo viên Toán 

học nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí giáo viên Vật lý 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí nhân viên công 

nghệ thông tin nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

120 Trường THPT Tây Ninh

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

V.11.06.14

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công 

nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông 

tin

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

121 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

V.11.06.14

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công 

nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông 

tin

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

122 Trường THPT Quang Trung

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

V.11.06.14

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công 

nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông 

tin

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

123 Trường THPT Lê Hồng Phong

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

V.11.06.14

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công 

nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông 

tin

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

124
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú  tỉnh 

Tây Ninh

Nhân viên 

giáo vụ
V.07.07.21

Nhân viên giáo 

vụ
1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị 

trí việc làm giáo vụ)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

125 Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh
Nhân viên 

giáo vụ
V.07.07.21

Nhân viên giáo 

vụ
2

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị 

trí việc làm giáo vụ)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

126 Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

V.07.06.16

Nhân viên hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật

9

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

một trong các ngành, nghề thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: 

Đào tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe (theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

127 Trường THPT Ngô Gia Tự
Nhân viên 

kế toán
06.031 Kế toán viên 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính;

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

128 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Nhân viên 

kế toán
06.031 Kế toán viên 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính;

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí nhân viên công 

nghệ thông tin nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2

Vị trí nhân viên giáo vụ 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí Kế toán viên 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

129 Trường THPT Trần Phú
Nhân viên 

kế toán
06.031 Kế toán viên 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính;

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

130 Trường THPT Tây Ninh

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm
1

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học thì chứng nhận hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức thiết bị, thí nghiệm theo quy định có thể hoàn thành trong 

thời gian tập sự.

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành 

khác phải có chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí 

nghiệm theo quy định.

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

131 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm
1

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học thì chứng nhận hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức thiết bị, thí nghiệm theo quy định có thể hoàn thành trong 

thời gian tập sự.

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành 

khác phải có chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí 

nghiệm theo quy định.

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

132 Trường THPT Trần Phú

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm
1

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học thì chứng nhận hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức thiết bị, thí nghiệm theo quy định có thể hoàn thành trong 

thời gian tập sự.

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành 

khác phải có chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí 

nghiệm theo quy định.

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

133 Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm
1

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học thì chứng nhận hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức thiết bị, thí nghiệm theo quy định có thể hoàn thành trong 

thời gian tập sự.

- Nếu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành 

khác phải có chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí 

nghiệm theo quy định.

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí Kế toán viên 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2

Vị trí nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm nhưng ở 

các đơn vị khác nhau 

được  đăng ký và xét 

nguyện vọng 2



STT Đơn vị Vị trí
Mã chức 

danh

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Chỉ tiêu Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

134 Trường THPT Ngô Gia Tự
Nhân viên 

thư viện
V.10.02.06

Thư viện viên 

hạng III
1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - thư 

viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

135 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Nhân viên 

thư viện
V.10.02.06

Thư viện viên 

hạng III
1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - thư 

viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

136 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Nhân viên 

thư viện
V.10.02.06

Thư viện viên 

hạng III
1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - thư 

viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

137 Trường THPT Lương Thế Vinh
Nhân viên 

thư viện
V.10.02.06

Thư viện viên 

hạng III
1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - thư 

viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 2/6 hoặc 

tương đương trở lên 

(B, A2, ...)

Chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Vị trí thư viện viên 

nhưng ở các đơn vị 

khác nhau được  đăng 

ký và xét nguyện vọng 2


